DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 14/12/2016
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	4390
	Trần Thị Đào
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	2
	4396
	Nguyễn Trung Tuyến
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3
	4399
	Nguyễn Xuân Hải
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	4
	4403
	Phạm Minh Cường
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	5
	4445
	Lê Tiến Lâm
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	6
	4446
	Mai Thị Mỹ Linh
	Cao Quảng, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	7
	4447
	Đoàn Văn Trung
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	8
	4448
	Trần Thị Xoan
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9
	4449
	Trần Thị Lệ Huyền
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	4450
	Lê Thanh Quảng
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	4451
	Đinh Thị Thanh Tình
	Quảng Tân, Ba Đồn, Quảng Bình

	12
	4452
	Nguyễn Thị Hương Thi
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	13
	4453
	Hoàng Thị Mỹ Lợi
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	4454
	Nguyễn Thị Qúy
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	15
	4455
	Nguyễn Phú Long
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	16
	4456
	Hồ Thị Ngọc Huyền
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	17
	4457
	Phan Thị Ngọc Anh
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	4459
	Lưu Thị Thùy Trang
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	19
	4460
	Lê Quang Hoàng Quỳnh
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	4461
	Cao Hồ Bắc
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình


